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	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 15/TTr-LĐTBXH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022



TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP)
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020, Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021, Công văn số 2825/VPCP-KGVX ngày 28/4/2021[footnoteRef:2] và Công văn số 509/VPCP-TH ngày 19/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp[footnoteRef:3] như sau: [2:  Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; Công văn số 2825/VPCP-KGVX ngày 28/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất điều chỉnh danh mục các Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.]  [3: Thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.] 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Thi hành khoản 2 Điều 73 Luật Giáo dục nghề nghiệp, chương IV Luật Việc làm, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Qua tổng kết hơn 06 năm thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, hạn chế và phòng ngừa các hành vi vi phạm trong tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, Nghị định số 79/2015/NĐ-CP là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống thanh tra chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp từ Trung ương đến địa phương. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, ý thức chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp của các đối tượng đã được cải thiện, từ đó góp phần quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quản quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (có Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP gửi kèm theo).
Tuy nhiên, sau hơn 06 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những mặt đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 79/2015/NĐ-CP đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, đòi hỏi phải ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cụ thể như sau:
Thứ nhất: Yêu cầu từ việc đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật sau khi nhiều văn bản pháp luật liên quan đã được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:
1. Luật Giáo dục 2019 quy định: (i) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có chức năng thực hiện chương trình đào tạo trình độ sơ cấp (Điều 44); (ii) Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân được tổ chức và hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Điều 48); (iii) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng thuộc ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe (Điều 6)...
2. Luật Giáo dục đại học (bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học) quy định: (i) Cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của GDĐH (khoản 1 Điều 4[footnoteRef:4]); (ii) các trình độ đào tạo của GDĐH bao gồm trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ (khoản 1 Điều 6[footnoteRef:5]). Theo quy định này, cơ sở GDĐH chỉ thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của GDĐH như quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật GDĐH.  [4:  Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.]  [5:  Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.] 

Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương được tiếp tục tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng mang tính đặc thù (diễn viên xiếc, diễn viên múa, âm nhạc,...) kết hợp giữa đào tạo nghệ thuật với đào tạo văn hóa theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 2663/VPCP-KGVX ngày 19/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đào tạo đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg[footnoteRef:6], Công văn số 2630/VPCP-NC[footnoteRef:7], một số cơ sở giáo dục đại học thuộc lĩnh vực quốc phòng được phép đào tạo ngành, nghề Quân sự cơ sở trình độ cao đẳng giai đoạn 2021-2025. Do vậy, cần bổ sung các cơ sở này thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định để phù hợp với quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. [6:  Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.]  [7:  Công văn số 2630/VPCP-NC ngày 16/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.] 

3. Luật Giáo dục nghề nghiệp (khoản 2 Điều 25) quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, Nghị quyết số 19-NQ/TW (khoản 6 mục III) quy định việc hoàn thiện pháp luật về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư về tổ chức bộ máy (Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP[footnoteRef:8]), tự chủ về tài chính (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP[footnoteRef:9]), Nghị định sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp bổ sung quy định về tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, liên kết đào tạo với nước ngoài của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. [8:  Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.]  [9:  Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập.] 

4. Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính đã: Tăng thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của Thanh tra viên, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ; thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không còn bị giới hạn bởi thẩm quyền phạt tiền; bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh (Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ). Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt của các chức danh đối với một số hành vi liên quan trong Nghị định cho phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020.
Tại điểm a khoản 1 Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 đã được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 giao Chính phủ quy định: Hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước. Do vậy, cần quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020.
Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP). Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định: “Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Do vậy, cần quy định cụ thể tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của từng chức danh trong Nghị định này để phù hợp, thống nhất theo quy định của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và pháp luật liên quan.
5. Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã bổ sung một số hành vi vi phạm bị coi là tội phạm như: Tội làm lộ bí mật nhà nước; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Do vậy, một số hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 79/2015/NĐ-CP không còn phù hợp, cần được bãi bỏ như: (i) Hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu, hồ sơ để được thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ii) Hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu, hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; (iii) Hành vi làm lộ bí mật hoặc làm mất đề thi; (iv) Hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả và làm giả văn bằng, chứng chỉ.
6. Một số Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định các hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả liên quan trực tiếp đến tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đòi hỏi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cần có sự cập nhật, điều chỉnh tương ứng để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP. Do vậy, cần phải rà soát để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
7. Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ đã ban hành 09 Nghị định[footnoteRef:10] (trong đó có 06 Nghị định liên quan trực tiếp đến nội dung của Nghị định số 79/2015/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 Quyết định[footnoteRef:11], Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 86 Thông tư và 04 Thông tư liên tịch để hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014[footnoteRef:12]... Mặt khác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định (Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật và Nghị định quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân), trong đó, quy định bổ sung các đối tượng là cơ sở giáo dục đại học, trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Do vậy, Nghị định số 79/2015/NĐ-CP cần phải được sửa đổi đề phù hợp, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. [10:  (i) Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN); (ii) Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; (iii) Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; (iv) Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; (v) Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật GDNN; (vi) Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; (vii) Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; (viii) Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định phụ cấp thâm niên nhà giáo; (ix) Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.]  [11:  (i) Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; (ii) Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 quy định về liên thông giữa các trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; (iii) Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; (iv) Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021-2025; (v) Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 Phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"; (vi) Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; (vii) Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 Phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027".]  [12:  Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có liên quan đến hoạt động giáo dục.] 

Thứ hai: Yêu cầu khắc phục những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn áp dụng Nghị định số 79/2015/NĐ-CP. Cụ thể:
1. Tại thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp là cơ sở để quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp chưa được hoàn thiện một cách đầy đủ, toàn diện. 
2. Nội dung Nghị định quy định: (i) Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính còn thấp, không đủ sức răn đe, phòng ngừa các đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; (ii) Chưa quy định cụ thể từng đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP; (iii) Chưa quy định biện pháp xử phạt “trục xuất” đối với cá nhân là người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; (iv) Chưa quy định hoặc quy định chưa đầy đủ đối tượng bị xử phạt; biện pháp xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với người học đã được xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo giáo dục nghề nghiệp hoặc đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp như: Vi phạm về liên kết đào tạo, tuyển sinh vượt quá quy mô tuyển sinh/năm được cấp; không công khai văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp...; (v) Chỉ giao thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và cán bộ, công chức là thành viên đoàn thanh tra khi đang thi hành công vụ nên số vụ việc vi phạm hành chính được phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính rất hạn chế; (vi) Chưa phân định rõ thẩm quyền xử phạt của từng chức danh theo từng hành vi vi phạm hành chính, từng điều, khoản, điểm nên quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, nhất là thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã và cấp huyện; (vii) Quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của một số chức danh không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020; (viii) Chưa quy định cụ thể, đầy đủ về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến việc thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ix) Một số hành vi vi phạm hành chính của tổ chức trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa có chế tài xử lý như: Văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp; cơ sở tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; hoạt động tư vấn du học, đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;…
Xuất phát từ những lý do và yêu cầu nêu trên, việc xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP) là rất cần thiết nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thời gian qua, tạo hành lang pháp lý đầy đủ về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích
Việc xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP) hướng đến mục đích sau:
a) Hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Bộ Luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020; Luật Giáo dục 2019; Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung 2018; pháp luật về giáo dục nghề nghiệp;…); bảo đảm tất cả các hành vi vi phạm về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật về quản lý hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đều có chế tài xử lý.
b) Khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
c) Sửa đổi, bổ sung các quy định bảo đảm phù hợp với yêu cầu từ thực tiễn, yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới.
d) Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp nói chung và trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nói riêng.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở các quan điểm sau: 
a) Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính nói chung và trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nói riêng.
b) Nội dung của Nghị định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, chính xác, đồng bộ với các văn bản quy phạm phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan.
c) Khắc phục những vướng mắc, bất cập trong Nghị định số 79/2015/NĐ-CP; kế thừa những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong Nghị định số 79/2015/NĐ-CP còn phù hợp và phát huy hiệu quả trên thực tiễn.
d) Bổ sung các quy định mới để phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Luật sửa đổi, bổi sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 bảo đảm tất cả hành vi vi phạm hành chính liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; liên quan đến nhiệm vụ phải làm, những điều cấm không được làm đều có quy định xử lý, tránh bỏ sót việc không quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.
đ) Bảo đảm tính chính xác, thống nhất, hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện quy định trong thực tiễn sau khi Chính phủ ban hành Nghị định.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 126/QĐ-TTg và Công văn số 2825/VPCCP-KGVX, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai các công việc sau:
1. Tổng kết, đánh giá, rà soát các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong Nghị định số 79/2015/NĐ-CP
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết, đánh giá việc thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP[footnoteRef:13] để làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Việc tổng kết thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định. [13: Kế hoạch số 1780/KH-TCGDNN ngày 12/8/2021 về kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.] 

(có Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP kèm theo)
2. Tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu, chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị định
a) Ngày 09/11/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn[footnoteRef:14] gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 63 tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan là đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định; đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trang thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để xin ý kiến góp ý của nhân dân theo quy định. [14:  Công văn số 3945/LĐTBXH-TCGDNN ngày 09/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Nghị định.
 Công văn số 2504/TCGDNN-PCTT ngày 09/11/2021; Công văn số 2505/TCGDNN-PCTT ngày 09/11/2021 và Công văn số 2506/TCGDNN-PCTT ngày 09/11/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc góp ý dự thảo Nghị định.] 

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được ý kiến góp ý của 268 cơ quan, tổ chức, cá nhân và sau 60 ngày đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ không nhận được ý kiến góp ý nào của công dân, tổ chức đối với dự thảo Nghị định. 
c) Trên cơ sở góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị định và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số……./LĐTBXH-TCGDNN ngày…./…/2022).
(Có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo)
d) Ngày…./… /2022, Bộ Tư pháp có Báo cáo số…../BCTĐ-BTP thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 04 Chương với 45 Điều, cụ thể như sau:
a) Chương I - Quy định chung: Từ Điều 1 đến Điều 5 (05 điều).
b) Chương II - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả: Từ Điều 6 đến Điều 36 (29 điều).
c) Chương III - Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính: Từ Điều 37 đến Điều 42 (06 điều).
d) Chương IV - Điều khoản thi hành: Từ Điều 43 đến Điều 45 (03 điều).
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
a) Chương I - Quy định chung: Từ Điều 1 đến Điều 5 (05 điều).
Nội dung của Chương này bao gồm:
(i) Kế thừa quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định số 79/2015/NĐ-CP.
(ii) Bổ sung thêm đối tượng áp dụng[footnoteRef:15]; hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc để đảm bảo phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; sửa đổi về mặt kỹ thuật đối với quy định về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, quy định chung về mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt trong Nghị định để đảm bảo tính thống nhất trong dự thảo Nghị định. [15: Văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; doanh nghiệp tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp các ngành, nghề đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật; Cơ sở thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ sở đào tạo, nghiên cứu được giao tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tổ chức hoạt động kinh doanh tư vấn du học, hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật thuộc các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường cao đẳng sư phạm); Hộ kinh doanh, hộ gia đình có mở lớp đào tạo nghề.] 

b) Chương II - Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả: Từ Điều 6 đến Điều 36 (29 điều).
Nội dung của Chương này bao gồm:
(i) Kế thừa các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong Nghị định số 79/2015/NĐ-CP đã đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và qua thực tiễn thi hành vẫn còn phù hợp và phát huy hiệu quả (các Điều 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36).
(ii) Bổ sung hành vi vi phạm, mức xử phạt đối với một số hành vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp; bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh viên chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; mua sắm, tiếp nhận, sử dụng sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học; quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (các Điều 9, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 33).
c) Chương III - Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính: Từ Điều 37 đến Điều 42 (06 điều).
Nội dung của Chương này bao gồm:
(i) Kế thừa thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định số 79/2015/NĐ-CP (khoản 1 Điều 37; Điều 38 và 39).
(ii) Bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công chức thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, người thuộc lực lượng công an nhân dân (khoản 2 Điều 37); thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Điều 40); thẩm quyền xử phạt của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Điều 41); phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (Điều 42).
d) Chương IV - Điều khoản thi hành: Từ Điều 43 đến Điều 45 (03 điều).
Nội dung của Chương này bao gồm: Điều khoản chuyển tiếp; hiệu lực thi hành; trách nhiệm tổ chức thực hiện.
(có Bảng so sánh với Nghị định số 79/2015/NĐ-CP kèm theo)
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (nếu có)
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo Tờ trình này: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; (3) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (4) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định; (5) Bản chụp ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với dự thảo Nghị định; (6) Công văn đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định).
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